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	DỰ THẢO  


TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung  Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
--------------

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Công văn số 6551/VPCP-PL ngày 16/9/2010, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
I.SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Ngày 18/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký - dấu mốc quan trọng đánh dấu cho sự ra đời của hoạt động chứng thực với tư cách là một hoạt động độc lập. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đã đưa hoạt động chứng thực bản sao, chữ ký vào nền nếp một bước, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Trong thời gian hơn ba năm thi hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, các Phòng tư pháp trên cả nước đã chứng thực được 3.423.464 bản sao; 998.625 chữ ký cá nhân, thu lệ phí 36.017.646.000 đồng; các Ủy ban nhân dân cấp xã đã chứng thực được 1.285.876.673 bản sao; 5.185.173 chữ ký cá nhân; lệ phí chứng thực thu được là 278.066.203.000 đồng. Như vậy, hoạt động chứng thực tại các Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đã đáp ứng được yêu cầu chứng thực của người dân, giải tỏa tình trạng ách tắc thường xuyên tại các Phòng Công chứng trước đây.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cũng còn bộc lộ vướng mắc về mặt thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện mà nếu giải quyết được vấn đề này, sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thì Phòng Tư pháp cấp huyện chỉ có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài mà không có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. Sở dĩ khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định như vậy là xuất phát từ quan điểm một việc chỉ do một cơ quan thực hiện, tránh tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan. Do đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ có thẩm quyền chứng thực đối với bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, còn Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ có thẩm quyền chứng thực đối với bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, khi thi hành, quy định này đã gây phiền hà cho người yêu cầu chứng thực bởi lẽ việc phân biệt văn bản, giấy tờ bằng tiếng Việt hay bằng tiếng nước ngoài khá phức tạp. Trên thực tế, không chỉ có giấy tờ, văn bản, bằng tiếng Việt thuần túy (tức chỉ có tiếng Việt mà không có tiếng nước ngoài) hay giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài thuần túy (tức chỉ có tiếng nước ngoài mà không có tiếng Việt) mà còn có những loại sau:

- Văn bản, giấy tờ chủ yếu bằng tiếng Việt (có xen kẽ tiếng nước ngoài);

- Văn bản, giấy tờ chủ yếu bằng tiếng nước ngoài (có xen kẽ tiếng Việt);

- Văn bản, giấy tờ song ngữ giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài (được ghi đầy đủ bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài).
Mặc dù Khoản 1 của Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đã hướng dẫn về thẩm quyền chứng thực đối với các trường hợp cụ thể nêu trên song vẫn chưa khắc phục hết những bất cập này. Trên thực tế có thể xuất hiện tình trạng đùn đẩy nhiệm vụ giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã ( đối với cùng một giấy tờ, văn bản có tiếng nước ngoài và có tiếng Việt, khi tiếp nhận nếu cán bộ tư pháp cấp xã cho rằng văn bản này chủ yếu bằng tiếng nước ngoài nên phải chuyển cho Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực, và nếu cán bộ của Phòng tư pháp cấp huyện lại cho rằng văn bản này chủ yếu bằng tiếng Việt và đề nghị chuyển lại Ủy ban nhân dân cấp xã và như vậy người dân sẽ gặp khó khắn khi không có cơ quan nào chịu chứng thực đối với văn bản này). 

Mặt khác, trong trường hợp khi có yêu cầu chứng thực đối với nhiều văn bản, giấy tờ (có loại bằng tiếng Việt, có loại bằng tiếng nước ngoài…) cùng một lúc, người dân sẽ vừa phải đến Phòng Tư pháp cấp huyện để yêu cầu chứng thực bản sao văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, vừa phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã để yêu cầu chứng thực bản sao văn bản, giấy tờ bằng tiếng Việt. Như vậy, sẽ rất phiền hà cho người dân. Nếu quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính đối với văn bản, giấy tờ bằng tiếng Việt thì trong trường hợp này, người dân chỉ cần đến Phòng Tư pháp cấp huyện để yêu cầu chứng thực thay vì vừa phải đến Phòng Tư pháp, vừa phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã như hiện nay. 

Chính vì vậy, việc Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung về vấn đề này để trình Chính phủ xem xét, ban hành là cần thiết, giải quyết kịp thời những vướng mắc nói trên trong hoạt động chứng thực, nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định đã được soạn thảo dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Chỉ sửa đổi, bổ sung quy định chưa phù hợp của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; tiếp tục thực hiện những quy định đã phù hợp.
2. Quán triệt tinh thần cải cách hành chính nhằm đảm bảo thuận lợi cho nhân dân theo hướng mở rộng thẩm quyền chứng thực để nhân dân có quyền lựa chọn phù hợp, tránh tình trạng đùn đẩy giữa các cơ quan thực hiện chứng thực; đảm bảo thuận lợi cho người dân; giải quyết triệt để tình trạng ách tắc, phiền hà, tiêu cực trong hoạt động chứng thực.

3. Đảm bảo thực hiện phân công công việc cho cơ quan thực hiện nhiệm vụ chứng thực một cách khoa học, đảm bảo và nâng cao chất lượng giải quyết việc chứng thực.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Ban soạn thảo đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các hoạt động chủ yếu  sau đây:

1.Chỉ đạo các địa phương thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP và tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc về việc thực hiện Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.

2. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương thông qua các cuộc họp liên ngành hoặc trao đổi góp ý kiến bằng văn bản.
3. Đăng toàn văn dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.
IV. BỐ CỤC VÀ  NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 2 Điều được bố cục như sau:

Điều 1. Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 5 và sửa đổi khoản 2  Điều 5 về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký của  Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Điều 2. Điều khoản thi hành. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

Quán triệt tinh thần chỉ sửa đổi, bổ sung quy định chưa phù hợp của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, tiếp tục thực hiện những quy định đã phù hợp, do đó Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP chỉ sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Còn một số vướng mắc của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP liên quan đến trình tự, thủ tục chứng thực mà Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi đã được Bộ Tư pháp tổng hợp để đưa vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của các Nghị định thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực hành chính tư pháp. 
Vì vậy, dự thảo Nghị định đã bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP theo hướng quy định bên cạnh thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, Phòng Tư pháp cấp huyện có thêm thẩm quyền chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng thời, dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP theo hướng bổ sung thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài và văn bản có tính chất song ngữ giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài, để tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời tránh sự hiểu không rõ ràng khi thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP. 

Như vậy, theo quy định này, đối với bản sao giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt thì người dân có quyền lựa chọn chứng thực tại Ủy ban dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện, xóa bỏ tình trạng phức tạp trong việc phân định thẩm quyền chứng thực giữa Phòng tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các giấy tờ, văn bản có sự đan xen phức tạp giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài như hiện nay cũng như tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu chứng thực đối với giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài cùng thời điểm.

Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Các Phó TTgCP (để báo cáo);
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- VPCTN (Vụ PL);
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- Các Bộ: Bộ GD& ĐT, NV, NG (để phối hợp);

- Lưu:VP, Vụ HCTP.
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